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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÀM THUẬN NAM, 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số: 120/2023/HSST 

Ngày 12/9/2023 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM TỈNH BÌNH THUẬN  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Vũ  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Ngọc Chính 

2. Ông Thông Minh Tấn 

- Thư ký phiên tòa: ông Ngô Duy Khánh – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: ông Lê Đức Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 12/9/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận xét xử sơ thẩm trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 100/2023/HSST 

ngày 20/7/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 108/2023/QĐXXST-HS 

ngày 28/8/2023 đối với bị cáo: 

- Họ và tên: Tr.M.T, (tên gọi khác: Quậy); sinh năm 1988 tại tỉnh Bình 

Thuận; HKTT và chỗ ở hiện nay: khu phố 7, phường Đ.Th, thành phố Ph.Th, 

tỉnh Bình Thuận; giới tính: Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 

07/12; dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; con của 

ông Tr.Ng, sinh năm 1947 và bà Tr.Th.Dn, sinh năm 1950 (đã chết); vợ: 

Ng.Th.H.V; con: 02 người con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 

2015; Tiền án, tiền sự: Không; 

- Nhân thân: 

Ngày 29/3/2012, bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định đưa 

vào cơ sở giáo dục xã Phú Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thời hạn 24 

tháng. Chấp hành xong quyết định ngày 08/4/2014. 

Ngày 19/8/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Ph.Th, tỉnh Bình Thuận 

xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, theo bản án số 
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119/2015/HSST. Chấp hành án xong ngày 30/3/2018. Bị cáo đã đóng án phí vào 

ngày 24/02/2016. Đến nay đương nhiên được xóa án tích. 

Ngày 17/9/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo bản án số 

46/2019/HSST. Chấp hành xong ngày 07/12/2020. Bị cáo đã đóng án phí vào 

ngày 26/3/2020. Đến nay đương nhiên được xóa án tích. 

Ngày 08/3/2023, bị Công an thành phố Ph.Th, tỉnh Bình Thuận khởi tố về 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình 

sự. 

Bị cáo bị bắt quả tang từ ngày 31/3/2023, sau đó bị tạm giữ, tạm giam cho 

đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. 

Người làm chứng:  

1. Tr.Q.Nh – sinh năm 2004 (vắng mặt)  

Trú tại: khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

2. Phạm T Học – sinh năm 1985 (vắng mặt)  

Trú tại: khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

3. Ng.Th.T1 – sinh năm 1994 (vắng mặt)  

Trú tại: thôn Hiệp An, xã Tân T, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

4. L.Tr.M – sinh năm 1998 (vắng mặt)  

Trú tại: thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

5. Ng.X.Ph– dinh năm 1954 (vắng mặt)  

Trú tại: thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

6. Tr.Th.Kh.L– sinh năm 1974 (vắng mặt)  

Trú tại: thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

7. Ng.Kh.L1– sinh năm 1994 (vắng mặt)  

Trú tại: thôn Hiệp Phước, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Tr.M.T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh 

Bình Thuận truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Sáng ngày 31/3/2023, Tr.M.T tới khu vực đường giàu ở thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận hỏi mua 1.000.000 đồng Heroine của một người tên Gái thì người 

này đồng ý. T đưa 1.000.000 đồng cho Gái, Gái tới bờ cỏ lấy ma túy và quay lại 

đưa cho T (ma túy được đựng trong 08 gói nylon, 01 đoạn ống nhựa hàn kín hai 

đầu và được bọc trong 01 bị nylon màu đen), T cầm ma túy và điều khiển xe mô 

tô loại Sirius mang biển số 86B4-332.08 về thành phố Ph.Th, tỉnh Bình Thuận. 

Trên đường về đến một đoạn đường vắng, T kiểm tra số ma túy trên thì phát 

hiện có 02 gói nylon bên trong không phải ma túy mà là thuốc tây Panadol. Lúc 
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này, T biết mình đã bị lừa, mua phải ma túy giả, nhưng T vẫn chưa ném đi. Đến 

khoảng 13 giờ 40 phút ngày 31/3/2023, trên đường đi T bị Trương Quang Nhật 

(sinh năm 2004, trú khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình 

Thuận), Phạm T Học (sinh năm 1985, trú khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã 

La Gi), Ng.Th.T1 (sinh năm 1994, trú thôn Hiệp An, xã Tân T, thị xã La Gi), 

L.Tr.M (sinh năm 1998, trú thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận) nghi ngờ là người trộm cắp tài sản nên đã theo dõi. Khi T điều 

khiển xe mô tô mang biển số 86B4-332.08 vào cây xăng Tân Thuận ở thôn Hiệp 

Lễ, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì Nhật và Mẫu 

chạy vào khống chế T. Qúa trình bị khống chế, T lấy trong túi quần ra 01 bị 

nylon màu đen, bên trong có 08 gói nylon và 01 đoạn ống nhựa được hàn kín hai 

đầu ném xuống nền bê tông. Sau đó, Nhật, Học, Tuấn, Mẫu đã giao người, tang 

vật và xe cho Công an xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. (Bút lục: 50-82, 

104-114) 

Tang vật tạm giữ: (Bút lục: 16-18, 44) 

- 02 đoạn video được trích xuất từ camera của cây xăng và lưu vào 01 đĩa 

DVD; 

- 01 cái bóp màu đen bên trong có 01 CCCD mang tên Tr.M.T, 01 thẻ 

nhựa MMT có in dãy số 7150100299 mang tên Tr.M.T, 01 thẻ ATM 

Vietcombank mang tên Tr.M.T; 

- 01 xe mô tô loại Sirius biển số 86B4-332.08, số máy 5C641092749, số 

khung RLC5C641DY092740; 

- 01 gói nylon không màu, có khóa kéo màu trắng, khóa kín, có đường chỉ 

đỏ bên trên, có kích thước (1,5x2,1)cm, bên trong có chứa chất tinh thể màu 

trắng; 

- 01 đoạn ống nhựa màu xanh, được hàn kín hai đầu có kích thước dài 

nhất (2x1,2)cm (không nhìn thấy bên trong); 

- 02 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,3x1,1)cm, bên 

trong chứa chất rắn; 

- 02 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,4x1,4)cm, bên 

trong chứa chất rắn; 

- 02 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,7x1,5)cm, bên 

trong chứa chất rắn; 

- 01 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,8x1,6)cm, bên 

trong chứa chất rắn; 

Tại bản kết kết luận giám định số 408/KL-KTHS ngày 10/4/2023 của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận, kết luận: (Bút lục: 48) 

- 01 gói nylon không màu, có khóa kéo màu trắng, khóa kín, có đường chỉ 

đỏ bên trên, có kích thước (1,5x2,1)cm, bên trong có chứa chất tinh thể màu 

trắng (ký hiệu M1) là Methamphetamin, có khối lượng 0,1704 gam; 
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- 01 đoạn ống nhựa màu xanh, được hàn kín hai đầu có kích thước dài 

nhất (2x1,2)cm (ký hiệu M2) là Heroine, có khối lượng 0,0446 gam; 

- 05 gói nylon không màu, bên trong chứa chất rắn, có kích thước: 02 gói 

được hàn kín có kích thước (2,4x1,4)cm, 02 gói có kích thước (2,7x1,5)cm, 01 

gói có kích thước (2,8x1,6)cm (ký hiệu M3) là Heroine, có khối lượng 2,3549 

gam; 

- 02 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,3x1,1)cm, bên 

trong chứa chất rắn (ký hiệu M4), không tìm thấy chất ma túy và tiền chất, có 

khối lượng 1,1307 gam. 

Cáo trạng số 104/CT-VKSHTN-HS ngày 18/7/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam truy tố Tr.M.T về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm 

Thuận Nam phát biểu quan điểm xử lý vụ án như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Tr.M.T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

Áp dụng: điểm i khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật hình sự.  

Xử phạt: Tr.M.T từ 3 đến 4 năm tù 

Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự,  

+ Tịch thu tiêu hủy đối với : 01 gói nylon không màu, có khóa kéo màu 

trắng, khóa kín, có đường chỉ đỏ bên trên, có kích thước (1,5x2,1)cm; 01 đoạn 

ống nhựa màu xanh, được hàn kín hai đầu có kích thước dài nhất (2x1,2)cm đã 

cắt lấy mẫu; 07 gói nylon đã cắt lấy mẫu trong đó: 02 gói nylon không màu, 

được hàn kín có kích thước (2,4x1,4)cm, 02 gói nylon không màu, được hàn kín 

có kích thước (2,7x1,5)cm, 01 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước 

(2,8x1,6)cm, 02 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,3x1,1)cm; 

0,1430 gam là Methamphetamine, 2,3451 gam là Heroine, 0,8454 gam chất rắn 

(không phải là ma túy) còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì 

số 408, có chữ ký của giám định viên Đoàn Thảo Nguyên và hình giấu tròn màu 

đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như bản cáo 

trạng đã mô tả, thống nhất với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát về 

tội danh và khung hình phạt, không tranh luận thêm và xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:  

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận 

Nam, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp. 

[2] Về tội danh của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Tr.M.T khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội, lời khai nhận này phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ; 

phù hợp với lời khai của những người làm chứng khác, do đó đã đủ cơ sở xác 

định:  

Khoảng 14 giờ ngày 31/3/2023, tại cây xăng Tân Thuận ở thôn Hiệp Lễ, 

xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Tr.M.T bị bắt quả tang 

đang khi đang tàng trữ 0,1704 gam là Methamphetamine, 2,3995 gam là Heroine 

và 1,1307 gam chất rắn không phải là ma túy.  

Hành vi của bị cáo Tr.M.T đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”, quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Đối với 1,1307 gam chất rắn không phải là ma túy bị cáo đã phát hiện và 

ý thức được không phải là ma túy, do đó không buộc bị cáo phải chịu trách 

nhiệm hình sự với 1,1307 gam chất rắn này đối với tội danh “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. 

 [3] Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo,  đây là tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự mà bị cáo được hưởng. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

 [4] Về mức hình phạt:  

Bị cáo Tr.M.T là một công dân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị 
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cáo nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy và việc tàng trữ 

trái phép chất ma túy để sử dụng là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên bị cáo đã bất 

chấp quy định của pháp luật, cố ý thực hiện hành vi phạm tội. 

Hành vi của bị cáo thể hiện ý thức xem thường pháp luật, trực tiếp xâm 

phạm chính sách độc quyền quản lý và sử dụng chất ma tuý của Nhà nước, làm 

gia tăng tệ nạn ma tuý, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, là nguyên nhân 

phát sinh các tội phạm khác. Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng mức hình 

phạt đủ nghiêm khắc đối, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, 

mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. 

[5] Về vật chứng: Đối với 01 gói nylon không màu, có khóa kéo màu 

trắng, khóa kín, có đường chỉ đỏ bên trên, có kích thước (1,5x2,1)cm; 01 đoạn 

ống nhựa màu xanh, được hàn kín hai đầu có kích thước dài nhất (2x1,2)cm đã 

cắt lấy mẫu; 07 gói nylon đã cắt lấy mẫu trong đó: 02 gói nylon không màu, 

được hàn kín có kích thước (2,4x1,4)cm, 02 gói nylon không màu, được hàn kín 

có kích thước (2,7x1,5)cm, 01 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước 

(2,8x1,6)cm, 02 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,3x1,1)cm; 

0,1430 gam là Methamphetamine, 2,3451 gam là Heroine, 0,8454 gam chất rắn 

(không phải là ma túy) còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì 

số 408, có chữ ký của giám định viên Đoàn Thảo Nguyên và hình giấu tròn màu 

đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận là vật cấm lưu hành, 

không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 02 đoạn video được trích xuất từ camera của cây xăng và lưu vào 

01 đĩa VCD, tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án. 

Đối với đối tượng tên Gái, người đã bán ma túy cho Tr.M.T, đến nay 

không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý. 

[6] Về án phí:  

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị 

cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
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[1] Tuyên bố bị cáo Tr.M.T, phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

Căn cứ vào điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự; điểm s  khoản 1 

Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt Tr.M.T: 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 31/3/2023 

[2] căn cứ vào khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, khoản 1 Điều 47 

Bộ luật Hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy đối với  01 gói nylon không màu, có khóa kéo màu trắng, 

khóa kín, có đường chỉ đỏ bên trên, có kích thước (1,5x2,1)cm; 01 đoạn ống 

nhựa màu xanh, được hàn kín hai đầu có kích thước dài nhất (2x1,2)cm đã cắt 

lấy mẫu; 07 gói nylon đã cắt lấy mẫu trong đó: 02 gói nylon không màu, được 

hàn kín có kích thước (2,4x1,4)cm, 02 gói nylon không màu, được hàn kín có 

kích thước (2,7x1,5)cm, 01 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước 

(2,8x1,6)cm, 02 gói nylon không màu, được hàn kín có kích thước (2,3x1,1)cm; 

0,1430 gam là Methamphetamine, 2,3451 gam là Heroine, 0,8454 gam chất rắn 

(không phải là ma túy) còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì số 

408, có chữ ký của giám định viên Đoàn Thảo Nguyên và hình giấu tròn màu đỏ 

của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận. 

 (tất cả vật chứng hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện Hàm Thuận Nam, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/9/2023) 

 [3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Buộc Tr.M.T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, báo cho biết có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND Hàm Thuận Nam; 

- CCTHADS Hàm Thuận Nam; 

- Công an Hàm Thuận Nam; 

- Người TGTT; 

- Lưu: HS. 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Vũ 

 


